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Winkelen in het Vietnamees

Winkelen in het Vietnamees
markt chợ

supermarkt siêu thị

apotheek tiệm thuốc

meubelwinkel cửa hàng nội thất

winkelcentrum trung tâm mua sắm

vismarkt chợ cá

boekenwinkel hiệu sách

dierenwinkel cửa hàng thú cưng

bar quán bar

restaurant nhà hàng

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Supermarkt in het Vietnamees
rekening hóa đơn

kassa máy tính tiền

mand rổ

winkelwagen giỏ hàng

barcode mã vạch

winkelmandje giỏ mua sắm

garantie bảo hành

melk sữa

kaas phô mai

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/


© 2023 Pinhok Languages 2 www.pinhok.com/nl

ei trứng

vlees thịt

vis (voedsel) cá

meel bột mì

suiker đường

rijst gạo

brood bánh mì

noedel mì sợi

olie dầu

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Drogisterijproducten in het Vietnamees
tandenborstel bàn chải đánh răng

tandpasta kem đánh răng

kam lược

shampoo dầu gội

zonnebrandmiddel kem chống nắng

scheermesje dao cạo

condoom bao cao su

douchegel sữa tắm

lippenbalsem dưỡng môi
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parfum nước hoa

inlegkruisje băng vệ sinh hàng ngày

lippenstift son môi


